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2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 9, ngách 71/14, phố Hoàng Văn Thái , Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

15/04/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN TMDV T&C LEGENDARY

0110686455

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN TMDV T&C LEGENDARY
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: LEGENDARY T&C TMDV JOINT STOCK 
COMPANY
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0977108484
Email: nktuan1983@gmail.com

Fax:
Website:
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STT Tên ngành Mã ngành

1. Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác
Chi tiết: Dịch vụ rửa xe.

4520

2. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng ngành xăng 
dầu. Bán buôn máy móc công nghiệp, máy phát điện, thiết bị 
điện, các đồ phụ tùng.

4659

3. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
Chi tiết: Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan, nhớt, 
mỡ (trừ khí hóa lỏng LPG tại trụ sở, trừ kinh doanh dầu nhớt 
cặn).

4661(Chính)

4. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn hóa chất dùng trong công nghiệp; Bán buôn 
bình ắc quy các loại (không tồn trữ hóa chất)  

4669

5. Sản xuất sản phẩm dầu mỏ tinh chế
Chi tiết: Sản xuất dầu nhớt, mỡ bôi trơn và các sản phẩm liên 
quan (không hoạt động tại trụ sở)

1920

6. Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu
(không hoạt động tại trụ sở)

2029

7. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)

4931

8. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết: - Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng 
- Kinh doanh vận tải khách du lịch bằng xe ô tô 

4932

9. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô, Vận tải 
xăng dầu nhớt bằng đường bộ (trừ hóa lỏng khí để vận 
chuyển). 

4933

10. Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa
Chi tiết: kinh doanh vận tải hàng hóa bằng đường thủy nội địa.

5022

11. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

12. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
(Trừ các hoạt động liên quan đến đường hàng không)

5229

13. Đại lý du lịch 7911

14. Điều hành tua du lịch
Chi tiết: Kinh doanh du lữ hành nội địa.

7912

15. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá 
và tổ chức tua du lịch

7990

16. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất dầu nhớt, mỡ bôi trơn và các sản phẩm liên 
quan (không hoạt động tại trụ sở)

3290

17. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ xăng dầu, nhớt, mỡ (trừ kinh doanh dầu nhớt 
cặn)

4773
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9.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán: 900.000

STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 BÙI LINH 
SƠN

1803 CT2 PCC1, 
số 44 phố Triều 
Khúc, Phường 
Thanh Xuân 
Nam, Quận Thanh 
Xuân, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

180.000 1.800.000.000 20,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 180.000 1.800.000.000 20,000

0010830008
59

2 LÊ THỊ 
HUYỀN

Số 9, ngách 
71/14, phố Hoàng 
Văn Thái, Phường 
Khương Trung, 
Quận Thanh 
Xuân, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

540.000 5.400.000.000 60,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 540.000 5.400.000.000 60,000

0171880005
07

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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3 NGUYỄN 
KHẮC TUẤN

Số 9, ngách 
71/14, phố Hoàng 
Văn Thái, Phường 
Thanh Xuân 
Nam, Quận Thanh 
Xuân, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

180.000 1.800.000.000 20,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 180.000 1.800.000.000 20,000

0400840000
77

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       017188000507
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số 9, ngách 71/14, phố Hoàng Văn Thái, Phường Khương Trung, 
Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 9, ngách 71/14, phố Hoàng Văn Thái, Phường Khương Trung, Quận 
Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   LÊ THỊ HUYỀN Nữ

15/07/1988 Kinh Việt Nam

18/11/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội 

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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